CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 6 (Từ bài 17 đến bài 20) (Lần 3)
A/ Trắc nghiệm:

Câu 1: Trong các câu sau đây câu nào không đúng?

A.Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

D. Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

Câu 2 Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng vật rắn

A. Khối lượng của vật tăng


B.Thể tích của vật tăng

C.Thể tích của vật giảm


D.Khối lượng của các vật giảm

Câu 3 Khi đưa nhiệt độ từ 30oC xuống 5oC, thanh đồng sẽ:

A.Thanh đồng sẽ co lại.

      
  B. Thanh đồng sẽ giãn nở ra.

  B.Thanh đồng sẽ giảm thể tích.         
   D.    A và C đúng.

Câu 4 Khi đưa nhiệt độ từ 2oC lên 25oC, thanh nhôm sẽ:

A.Tăng khối lượng.



B.Giảm khối lượng.

C. Tăng thể tích.



D. A và C đúng.
Câu 5 Đường kính của quả cầu đặc kim loại sẽ thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Chọn câu trả lời đúng nhất

A.Tăng lên.




B.Giảm đi.

C.Không thay đổi.



D.Tăng lên hoặc giảm đi.
Câu 6 Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao?

AVì răng dễ bị sâu.



B.Vì răng dễ bị rụng.

C.Vì răng dễ bị vỡ.



D.Vì men răng dễ bị rạn nứt.
Câu 7 Ở nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có:

A.Trọng lượng lớn nhất.


B.Trọng lượng nhỏ nhất.

C.Trọng lượng riêng lớn nhất.

D.Trọng lượng riêng nhỏ nhất.
Câu 8 Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng?

A.Nước, dầu, rượu.



B.Nước, rượu, dầu.

C.Rượu, dầu, nước.



D.Dầu, rượu, nước.
Câu 9Chọn câu phát biểu sai:

a. Chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.

b. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

c. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.

d.Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau
Câu 10 Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng?

a. Rắn, lỏng, khí

b. Rắn, khí, lỏng.

c. Khí, lỏng, rắn.

d. Khí, rắn, lỏng.

B/Tự luận
Câu 11

a.Thể tích trong bình ….( 1)… khi khí nóng lên 

b. Thể tích trong bình giảm đi khi khí …(2)…

c. Chất rắn nở ra vì nhiệt …( 3)…chất lỏng. Chất …(4).. nở ra vì nhiệt nhiều nhất.

Câu 12

a/Cho hình vẽ sau, biết khối lượng vật 200g. Tính lực kéo vật qua qua hệ thống ròng rọc sau?

b/Cho hình vẽ sau, biết khối lượng vật 300g. Tính lực kéo vật qua qua hệ thống ròng rọc sau?
Câu 13 Tại sao khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt?

Câu 14 Tại sao xe đạp để ngoài trời nắng gắt thường bị nổ lốp?
Câu 15 Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với khoảng cách giữa các viên gạch được lát trong nhà?
